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TỜ TRÌNH

về hợp nhất và điều chỉnh một số cơ chế chính sách 

của Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở 
vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long 

Kính gửi:  Thủ tướng Chính phủ

Trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu trên trái đất xảy ra nhanh chóng và có những diễn biến bất thường. Biến đổi khí hậu đã làm cho các thiên tai là bão, lũ, lụt và đặc biệt là sạt lở đất ngày càng khốc liệt, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng như các lĩnh vực khác, đặc biệt là nhà ở của các hộ dân vùng ngập lụt, khu vực sạt lở ven sông, kênh rạch và ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long. Để cải thiện, nâng cao điều kiện an toàn về nhà ở, môi trường sống phù hợp hơn, ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định nhằm hỗ trợ người dân được thực hiện trong 3 giai đoạn từ năm 2001-2025. 

Qua 20 năm thực hiện Chương trình đã hoàn thành 976 dự án, trong đó có 857 cụm, tuyến dân cư và 119 bờ bao khu dân cư có sẵn (trong đó giai đoạn 1 là  804 dự án, gồm 734 cụm, tuyến và 70 bờ bao; giai đoạn 2 là 178, gồm 129 cụm, tuyến và 49 bờ bao), đáp ứng cho khoảng 191.000 hộ dân có chỗ ở an toàn và ổn định (tương ứng với 94% so với kế hoạch); hiện nay, các địa phương vẫn tiếp tục bố trí cho các hộ thuộc đối tượng chính sách vào ở số lô nền còn lại. Tuy nhiên, việc thực hiện các dự án mới theo Quyết định số 714/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ còn một số bất cập. 

Ngày 17/11/2020, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 9606/VPCP-CN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 12840/BTC-TCNH ngày 20/10/2020 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Theo văn bản số 12840/BTC-TCNH, Bộ Tài chính kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát toàn bộ các quy định về cơ chế, chính sách tại các Quyết định của Chương trình từ năm 2001 đến nay; từ đó, hợp nhất về 01 dự thảo Quyết định mới báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo đủ căn cứ pháp lý thực hiện, việc triển khai thực hiện của các đơn vị liên quan thuận lợi hơn, nội dung toàn Chương trình minh bạch hơn. 
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ - Trịnh Đình Dũng, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

I. Sự cần thiết ban hành văn bản

(1) Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long được triển khai từ năm 2001. Đến nay, Chương trình đã trải qua 03 giai đoạn (gồm: giai đoạn 1 từ năm 2001-2008, giai đoạn 2 từ năm 2008-2015 và giai đoạn 2 kéo dài từ năm 2018-2025). Chương trình được thực hiện theo nhiều Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm cả Quyết định quy phạm pháp luật và Quyết định cá biệt. Qua rà soát của Bộ Xây dựng, hiện nay có 16 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện Chương trình này, trong đó có 6 quyết định thuộc văn bản quy phạm pháp luật và 10 quyết định cá biệt
. Dẫn tới việc các Bộ, ngành và địa phương khó theo dõi việc triển khai thực hiện; đồng thời, làm giảm sự minh bạch của chính sách. 

Mặt khác, theo khoản 1, Điều 12 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật “Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền. Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản khác phải xác định rõ tên văn bản, phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành”. Do đó, tại điều khoản thi hành của các Quyết định số 714/QĐ-TTg Quyết định số 319/QĐ-TTg đều quy định việc bãi bỏ các cơ chế chính sách trước đây trái với quy định tại các Quyết định này là không phù hợp với quy định. Đồng thời, các Quyết định này không quy định cụ thể sửa đổi, bổ sung điều khoản nào của Quyết định trước “Các cơ chế, chính sách quy định về Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1, giai đoạn 2 và quy định tại Quyết định 714/QĐ-TTg mà không được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định này thì vẫn có hiệu lực thi hành và tiếp tục được áp dụng cho Chương trình giai đoạn 2 kéo dài" cũng dẫn tới việc khó theo dõi, giảm sự minh bạch của chính sách. 

(2) Ngoài những vấn đề nêu trên, trong 20 năm qua luật pháp của nước ta cũng có nhiều thay đổi như Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công, Luật Nhà ở, Luật Ngân sách, Luật Đấu thầu, Luật Đấu giá tài sản, Luật Phí và lệ phí, Luật Thuế tài nguyên v.v... dẫn tới một số cơ chế chính sách của Chương trình đã không còn phù hợp. Một số cơ chế chính sách bị pháp luật bãi bỏ, như: cơ chế tạo nguồn vốn cho các địa phương để thực hiện Chương trình thông qua hình thức PPP (xã hội hóa) đã được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 1 của Quyết định số 319/QĐ-TTg, quy định miễn lệ phí trước bạ cho đối tượng Chương trình, quy định miễn thuế tài nguyên đối với các dự án thuộc Chương trình. Một số cơ chế chính sách khác không còn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, như: trình tự thủ tục lập dự án đầu tư, việc lựa chọn nhà thầu cũng bị thay đổi theo Luật Đấu thầu. Giá bán lô nền còn trống của các giai đoạn trước cho các đối tượng thuộc Chương trình theo Quyết định 319/QĐ-TTg là quá thấp (đối với giai đoạn 1 tối đa là 10 triệu đồng/lô nền; giai đoạn 2 tối đa là 28 triệu đồng/lô nền). Mức giá này không phù hợp với thời điểm hiện nay và không công bằng giữa các hộ dân trong giai đoạn 2018-2025 bị di dời. 

(3) Trong quá trình thực Quyết định số 714/QĐ-TTg có phát sinh vấn đề thẩm quyền xóa nợ vốn vay làm nhà ở cho các hộ có đối tượng bảo trợ xã hội, các hộ có 2 vợ chồng già cả neo đơn (trên 60 tuổi và không có nơi nương tựa), do Quyết định chưa quy định về cụ thể thẩm quyền này thuộc đơn vị nào. 
Đồng thời, Bộ Tài chính còn gặp vướng mắc về việc cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay làm nhà ở do Quyết định số 714/QĐ-TTg chưa nêu cụ thể vấn đề này
. Bộ Xây dựng đã đề nghị Bộ Tài chính quyết toán cấp bù chênh lệch lãi suất theo Quyết định số 714/QĐ-TTg theo cơ chế của các giai đoạn trước được quy định tại Thông tư số 72/2002/TTLT-TC-XD-NHNN ngày 23/8/2002 của liên Bộ Tài chính - Xây dựng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hướng dẫn thực hiện chính sách cho các hộ dân vùng ngập lũ mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong cụm, tuyến dân cư vùng đồng bằng sông Cửu Long
. Đến nay, Bộ Tài chính đã thực hiện theo quy định tại Thông tư số 72/2002/TTLT-TC-XD-NHNN và đề nghị giữ nguyên cơ chế cấp bù chênh lệch lãi suất hiện nay trong dự thảo Quyết định mới trình Thủ tướng Chính phủ
.

(4) Tại văn bản số 9606/VPCP-CN ngày 17/11/2020 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã giao Bộ Xây dựng nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 12840/BTC-TCNH trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Theo đó, Bộ Tài chính đã kiến nghị rà soát toàn bộ các quy định về cơ chế, chính sách thuộc Chương trình cần sửa đổi trong đó có quy định về cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật để có đủ căn cứ pháp lý để thực hiện
.

Mặc dù, việc cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay làm nhà ở giai đoạn này đã được Bộ Tài chính thực hiện theo quy định hiện hành nhưng Bộ Xây dựng cho rằng việc việc hợp nhất và điều chỉnh một số cơ chế chính sách cho phù hợp với pháp luật hiện hành về 01 quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc văn bản quy phạm pháp luật là rất cần thiết để đảm bảo đúng quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời thuận tiện cho việc triển khai, giám sát và tăng sự minh bạch của Chương trình.
II. Mục đích, quan điểm chỉ đạo của việc xây dựng dự án, dự thảo văn bản
1. Mục đích

Rà soát các cơ chế chính sách để hợp nhất và cập nhật các cơ chế chính sách đầu tư xây dựng cụm, tuyến dân cư, nhà ở và bờ bao khu dân cư có sẵn vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long còn hiệu lực tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ từ 2001 đến nay; đồng thời điều chỉnh cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành để thuận tiện trong việc theo dõi, triển khai thực hiện và tăng sự minh bạch của Chương trình. Bãi bỏ các cơ chế, chính sách không còn hiệu lực tại các Quyết định trước đây của Chương trình này. 
2. Quan điểm chỉ đạo

- Việc hợp nhất và cập nhật các cơ chế chính sách đầu tư xây dựng cụm, tuyến dân cư, nhà ở và bờ bao khu dân cư có sẵn vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long còn hiệu lực tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phải đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, nhất là phải phù hợp với các quy định có liên quan đã ban hành cũng như các quy định trong các Luật vừa mới được Quốc hội thông qua như Luật Đầu tư công 2019, Luật Đầu tư 2020, Luật Xây dựng 2020, Luật Đấu thầu 2013, Luật Đất đai năm 2013, Luật Nhà ở 2014, Luật Ngân sách 2015, Luật Đấu giá tài sản 2016, Luật Thuế tài nguyên 2009, Luật Phí và lệ phí 2015 và những quy định pháp luật khác có liên quan. 

- Đồng thời, các cơ chế chính sách tại dự thảo Quyết định này phải phù hợp với thực tế hiện nay tại vùng đồng bằng sông Cửu Long.
III. Quá trình xây dựng dự thảo Quyết định

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ - Trịnh Đình Dũng, Bộ Xây dựng đã thực hiện quá trình xây dựng dự thảo như sau:

1. Tiến hành rà soát các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình này từ năm 2001 đến nay. Kết quả là có 16 quyết định của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện Chương trình này, trong đó có 6 quyết định thuộc văn bản quy phạm pháp luật và 10 quyết định cá biệt. Quyết định số 714/QĐ-TTg Quyết định số 319/QĐ-TTg là quyết định cá biệt đã bãi bỏ các cơ chế chính sách trước đây (trong đó có cả quyết định là văn bản quy phạm), không phù hợp với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, các Quyết định này không quy định cụ thể sửa đổi, bổ sung điều khoản nào của Quyết định trước. Vì vậy, những nội dung này đã ảnh hưởng đến việc triển khai, giám sát thực hiện và giảm sự minh bạch của chính sách.
2. Rà soát, đối chiếu các cơ chế chính sách với pháp luật hiện hành có liên quan Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công, Luật Nhà ở, Luật Ngân sách, Luật Đấu thầu, Luật Đấu giá tài sản, Luật Phí và lệ phí, Luật Thuế tài nguyên v.v... phân loại những cơ chế chính sách của Chương trình bị bãi bỏ, những cơ chế chính sách bị thay đổi và những cơ chế chính sách không còn phù hợp với thực tế hiện nay v.v...

3. Tổng  hợp các vướng mắc của các Bộ, ngành và địa phương liên quan trong quá trình triển khai thực hiện chương trình theo Quyết định số 714/QĐ-TTg (vướng mắc về nguồn vốn đầu tư, thẩm quyền xóa nợ vốn vay làm nhà ở cho các hộ có đối tượng bảo trợ xã hội, các hộ có 2 vợ chồng già cả neo đơn (trên 60 tuổi và không có nơi nương tựa) và cơ chế cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay làm nhà ở.

4. Căn cứ vào 03 nội dung trên, Bộ Xây dựng đã dự thảo Quyết định mới và lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương có liên quan theo quy định tại Điều 6 và tại điểm d khoản 2 Điều 97 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Đối với các Bộ ngành và địa phương có liên quan đến Chương trình, gồm Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội; UBND các tỉnh An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ, Bộ Xây dựng đã có các văn bản số 1624/BXD-QLN, số 1625/BXD-QLN ngày 12/5/2020 để lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long. Quá thời hạn góp ý, còn một số cơ quan chưa gửi văn bản góp ý. Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2150/BXD-QLN ngày 11/6/2021 để đôn đốc.

Đối với Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam; Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2149/BXD-QLN ngày 11/6/2021 để xin ý kiến góp ý.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng đăng tải lên cổng thông tin điện tử của đơn vị (http://moc.gov.vn) và có văn bản số 2136/BXD-QLN ngày 09/6/2021 đề nghị Cổng thông tin điện tử Chính phủ đăng tải các dự thảo để xin ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân liên quan đến Chương trình.
5. Đến nay, Bộ Xây dựng đã nhận được đủ 20 văn bản góp ý của các Bộ, ngành và các địa phương có liên quan góp ý cho các dự thảo nêu trên. Bộ Xây dựng đã tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương có liên quan. 

- Đối với dự thảo Tờ trình, Bộ Xây dựng đã bổ sung cơ sở pháp lý của việc ban hành Quyết định và nêu rõ Quyết định này về cơ bản là thay thế toàn bộ các Quyết định trước; đồng thời, cập nhật một số nội dung cho phù hợp pháp luật hiện hành (như giai đoạn trước không cần lập dự án đầu tư nhưng hiện nay Luật Xây dựng quy định phải lập dự án, hoặc bỏ phần miễn lệ phí trước bạ cho các đối tượng chương trình, bỏ hình thức đầu tư theo đối tác công tư (PPP), thẩm quyền xóa nợ vay vốn làm nhà ở....). Bổ sung nội dung đánh giá kết quả thực hiện các giai đoạn trước, giai đoạn này, làm rõ các kết quả đạt được
; các tồn tại hạn chế của Chương trình; nguyên nhân các tồn tại hạn chế. Đánh giá các cơ chế, chính sách đang áp dụng để thực hiện Chương trình và tính toán nguồn lực tài chính để đảm bảo thi hành theo các ý kiến của của Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng có báo cáo cụ thể kèm theo Văn bản này
.

6. Trên cơ sở góp ý của các Bộ, ngành và địa phương, Bộ Xây dựng đã giải trình, tiếp thu và chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Quyết định.

7. Thực hiện quy định tại Điều 98 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Xây dựng đã có văn bản số ................./BXD-QLN ngày ...../8/2021 đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định. 

8. Ngày ...................., Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số ............... ngày ................ của Bộ Tư pháp về thẩm định dự thảo Quyết định. 

Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng đã có báo cáo giải trình và tiếp thu ý kiến ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. 
9. Chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ.

IV. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định
1. Bố cục

Dự thảo Quyết định gồm có 9 điều, với bố cục cụ thể như sau:

Điều 1: Về mục tiêu, đối tượng và nguyên tắc thực hiện Chương trình.

Điều 2: Về quy cách kỹ thuật tại các cụm, tuyến dân cư và bờ bao.

Điều 3: Về nguồn vốn, suất đầu tư, cấp bù chênh lệch lãi suất, mức phí quản lý vốn vay tôn nền.

Điều 4: Về nguồn vốn, mức vốn hỗ trợ trực tiếp, mức vốn vay làm nhà ở và cấp bù lãi suất, mức phí quản lý vốn vay làm nhà ở.

Điều 5: Một số cơ chế, chính sách thực hiện đầu tư dự án.

(1) Trình tự, thủ tục đầu tư, thẩm quyền quyết định dự án đầu tư.
(2) Lựa chọn nhà thầu.

(3) Về lô nền sinh lợi.

(4) Về tiền sử dụng đất, giao dịch và thủ tục thực hiện.

Điều 6: Một số cơ chế chính sách xử lý những tồn tại tại các cụm tuyến dân cư được đầu tư xây dựng từ năm 2001-2015.
(1) Về điều chỉnh quy hoạch để bố trí các điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tạo việc làm cho người dân sinh sống trong cụm, tuyến các giai đoạn trước.

(2) Về cho phép hộ gia đình để lại thừa kế hoặc chuyển nhượng khi chưa đủ thời gian 10 năm.

(3) Về thu hồi lô nền vi phạm chính sách.

(4) Về xử lý lô nền trống của các giai đoạn trước.

(5) Về vốn đầu tư bổ sung hoặc bảo trì hạ tầng của cụm, tuyến dân cư.

(6) Về đối tượng được xóa nợ vốn vay làm nhà ở.

(7)  Về xóa nợ vốn vay tôn nền của các giai đoạn trước.
Điều 7: Về tổ chức thực hiện.

Điều 8: Quy định chuyển tiếp.

Điều 9: Điều khoản thi hành.

2. Nội dung cơ bản

Tổng hợp các cơ chế chính sách còn hiệu lực của Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long tại 16 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2001 đến nay. Dự thảo cơ bản giữ nguyên các cơ chế chính sách cũ, có một số cơ chế chính sách được điều chỉnh cho phù hợp với pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

a) Những cơ chế chính sách loại bỏ khỏi dự thảo

- Bỏ cơ chế tạo nguồn vốn cho các địa phương để thực hiện Chương trình thông qua hình thức PPP (xã hội hóa) đã được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 1 của Quyết định số 319/QĐ-TTg. Lý do: Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 quy định dừng triển khai dự án mới áp dụng loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT); đồng thời, theo khoản 1 Điều 1 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) số 60/2020/QH14 thì lĩnh vực nhà ở không thuộc lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP.

- Bỏ quy định miễn lệ phí trước bạ cho đối tượng Chương trình tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 48/2012/QĐ-TTg. Lý do: theo khoản 3 Điều 10 Luật phí và lệ phí và Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ, các đối tượng thuộc Chương trình này không phải là đối tượng được miễn lệ phí trước bạ.

- Bỏ quy định miễn thuế tài nguyên đối với các dự án cụm, tuyến dân cư thuộc Chương trình tại Điều 1 của Quyết định số 1134/QĐ-TTg ngày 31/10/2005. Lý do: theo Điều 9 Luật Thuế tài nguyên 2009 thì Thủ tướng Chính phủ không có thẩm quyền này.

b) Những cơ chế chính sách điều chỉnh cho phù hợp với luật pháp hiện hành

- Điều chỉnh giá bán lô nền đã đầu tư các giai đoạn trước nhưng nay mới bán thì giá áp dụng theo Bảng giá đất tại các địa phương tại thời điểm giao lô nền. Lý do: điểm b khoản 1 Điều 1 của Quyết định 319/QĐ-TTg quy định mức giá bán các lô nền còn trống tại các cụm tuyến được xây dựng tại các giai đoạn trước theo mức quy định trước đây của từng giai đoạn (đối với giai đoạn 1 tối đa là 10 triệu đồng/lô nền; giai đoạn 2 tối đa là 28 triệu đồng/lô nền). Tuy nhiên, mức giá này không phù hợp với thời điểm hiện nay và không công bằng giữa các hộ dân trong giai đoạn 2018-2025 bị di dời.

- Điều chỉnh thủ tục đầu tư theo hướng "Trình tự, thủ tục đầu tư, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư đối với các dự án thuộc Chương trình được được triển khai theo Quyết định này phải thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng". Lý do: theo quy định tại các Điều 20, 21, 24 và 27 của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và khoản 10 Điều 1 của Luật Xây dựng số 62/2020/QH13; các Điều 20, 21, 22, 23 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 thì Thủ tướng Chính phủ không có thẩm quyền cho phép các dự án đầu tư không phải lập dự án như khoản 1 Điều 4 của Quyết định 1151/QĐ-TTg ngày 26/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

- Điều chỉnh nội dung các dự án được áp dụng hình thức chỉ định thầu để thi công được quy định khoản 2 Điều 4 của Quyết định 1151/QĐ-TTg. Lý do: theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 qui định "gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng; gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước; gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề; gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách", Cục đã chỉnh lý nội dung này theo góp ý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể như sau: "Việc lựa chọn nhà thầu thi công được thực hiện theo các hình thức đấu thầu, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh theo quy định của pháp luật về đấu thầu".

- Điều chỉnh quy định số tiền thu được từ việc bán đấu giá lô nền tại khoản 4 Điều 1 của Quyết định số 714/QĐ-TTg phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách.

Ngoài ra, còn một số nội dung khác điều chỉnh từ ngữ mà không thay đổi nội dung cơ chế chính sách như: tên của dự thảo Quyết định, tên của Điều 1, quy định rõ chế độ báo cáo, bổ sung từ "đấu giá" vào các quy định bán lô nền, trách nhiệm của bộ ngành v.v....

c) Một số nội dung khác

(1) Bổ sung bổ sung thẩm quyền xóa nợ quy định tại khoản 7 Điều 1 của Quyết định số 714/QĐ-TTg cho Ngân hàng Chính sách cho phù hợp với Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg và Quyết định số 08/2021/QĐ-TTg. Nguyên nhân là do giai đoạn này phát sinh việc xóa nợ vốn vay làm nhà ở cho các hộ có đối tượng bảo trợ xã hội, các hộ có 2 vợ chồng già cả neo đơn (trên 60 tuổi nhưng không có nơi nương tựa) nhưng lại chưa quy định về thẩm quyền xóa nợ cho các đối tượng này. 

Trên cơ sở ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội, Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất giao Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn quy trình xóa nợ cho các đối tượng này; thẩm quyền xóa nợ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội; nguồn vốn xóa nợ được lấy từ Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội. Trường hợp Quỹ dự phòng rủi ro không đủ bù đắp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội báo cáo Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 (2) Ngoài ra, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và đề xuất cơ chế cấp bù chênh lệch lãi suất tại dự thảo Quyết định theo đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản 12840/BTC-TCNH được gửi kèm theo văn bản số 9606/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ. 

Tuy nhiên, tại văn bản số 7408/BTC-TCNH ngày 07/7/2021 góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình, Bộ Tài Chính báo cáo việc quyết toán cấp bù chênh lệch lãi suất năm 2018 và 2019 đã được Bộ Tài chính và Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện theo quy định tại Thông tư số 72/2002/TTLT-TC-XD-NHNN và đề nghị giữ nguyên cơ chế cấp bù chênh lệch lãi suất theo Thông tư số 72/2002/TTLT-TC-XD-NHNN. 
Vì vậy, Bộ Xây dựng đã bỏ cơ chế cấp bù lãi suất trong dự thảo và giữ nguyên cơ chế cấp bù lãi suất lãi suất được quy định tại Thông tư số 72/2002/TTLT-TC-XD-NHNN.

V. Những vấn đề xin ý kiến: Không có.

VI. Đánh giá tác động của chính sách

1. Tác động về thủ tục hành chính

Theo khoản 10 Điều 1 của Luật Xây dựng số 60/2020/QH14 không có quy định nào cho phép Thủ tướng Chính phủ được quy định dự án đầu tư mà không cần lập dự án; đồng thời, việc xây dựng dự án cụm tuyến có sử dụng nguồn lực đất đai và ngân sách địa phương. Vì vậy, các dự án thuộc Chương trình phải lập dự án cho phù hợp với Luật Đầu tư công. Việc này làm phát sinh thủ tục hành chính trong quá trình triển khai thực hiện dự án.


2. Về nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện

Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2018-2025 để thực hiện khoảng 3.769,47 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách địa phương  là 3.563,87 tỷ đồng (trong đó: để thực hiện đầu tư xây dựng cụm, tuyến dân cư và bờ bao khu dân cư có sẵn khoảng 3.358,27 tỷ đồng; cấp 50% cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho các hộ gia đình vay ưu đãi để xây dựng nhà ở khoảng 205,6 tỷ đồng).
- Ngân hàng Chính sách xã hội tự huy động để cho hộ dân vay ưu đãi làm nhà ở là 205,6 tỷ đồng.

Ngoài các nguồn vốn trên, hộ gia đình tự huy động thêm từ các nguồn vốn hợp pháp khác từ người thân, dòng họ v.v… để hoàn thiện ngôi nhà theo quy định của Chương trình.
3. Tác động xã hội của chính sách

Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng đồng bằng sông Cửu Long góp phần đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho các hộ dân đang sinh sống trong khu vực ngập lũ, khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở cao tại ven sông, ven biển thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình đảm bảo cho các hộ dân trong vùng có điều kiện sinh sống an toàn, ổn định và từng bước tiến tới phát triển bền vững, góp phần quan trọng vào việc chấm dứt tình trạng phải di dời khi có lũ, tạo cơ sở ban đầu để thực hiện quá trình đô thị hoá, hiện đại hoá nông thôn, góp phần quan trọng vào việc phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long, tạo nên các khu dân cư có đời sống vật chất và tinh thần càng ngày càng tốt hơn, phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội và đặc biệt là chủ trương của Đảng và Nhà nước ta. Trong 2 giai đoạn (2001-2015) đáp ứng cho khoảng 191.000 hộ dân có chỗ ở an toàn và ổn định (tương đương khoảng 1 triệu người dân). 

Giai đoạn 2018-2025 dự kiến cho khoảng 16.751 hộ dân có chỗ ở an toàn và ổn định (tương đương khoảng 70 nghìn người dân).
Ngoài ra, việc hợp nhất và bổ sung một số cơ chế, chính sách còn hiệu lực của Chương trình góp phần tăng sự minh bạch các cơ chế chính sách; giúp các địa phương và cơ quan chức năng liên quan dễ theo dõi, tăng tính khả thi triển khai thực hiện Chương trình.
 Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Xây dựng kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: (1) dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, (2) báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp, (3) Các văn bản góp ý của Bộ, ngành và địa phương liên quan, (4) các bản Phụ lục số 01, số 02, số 03, số 04 kèm theo Tờ trình này và một số văn bản khác có liên quan).
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Lưu VT, QLN(2b).
	BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Nghị


​​​​​​​​​​​​
� Chi tiết xem Phụ lục số 03 - Danh mục các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long





� Văn bản số 6156/BTC-TCNH ngày 26/5/2020 của Bộ Tài chính


� Văn bản số 4210/BXD-QLN ngày 28/8/2020 của Bộ Xây dựng 


� Văn bản số 7408/BTC-TCNH ngày 07/7/2021 của Bộ Tài chính về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trìn)


� Văn bản số 12840/BTC-TCNH ngày 20/10/2020 của Bộ Tài chính


� Phụ lục số 04 - Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chương trình


� Phụ lục số 01 - Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và địa phương liên quan


� Chi tiết xem Phụ lục số 02 - Tổng hợp nhu cầu xây dựng cụm, tuyến dân cư tại các địa phương và kinh phí đầu tư
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